
PHỤ LỤC 01

ĐỊNH MỨC, SỐ LƯỢNG, CHỦNG LOẠI XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG
CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH

(Kèm theo Quy định tại Quyết định số: 35/2024/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 của UBND tỉnh Lai Châu)

Stt Tên cơ quan, đơn vị Chủng loại Số lượng Ghi chú

TỔNG CỘNG 111

A KHỐI TỈNH CÁC VĂN PHÒNG CẤP TỈNH 18

1 Văn phòng Tỉnh ủy 
Xe ô tô 1 cầu hoặc 2 cầu,
có số chỗ ngồi từ 4 đến

16 chỗ

3

2 Văn phòng UBND tỉnh 6

3 Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh 9

B

KHỐI SỞ, NGÀNH THUỘC TỈNH; ĐƠN VỊ SỰ
NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND
TỈNH; ĐVSN CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY
BAN NHÂN DÂN TỈNH THUỘC LĨNH VỰC
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ

93

I CÁC SỞ, BAN NGÀNH, MẶT TRẬN TỔ QUỐC
TỈNH, ĐOÀN THỂ TỈNH 85

Các, sở, ban, ngành 75

1 Sở Tài chính

Xe ô tô 1 cầu hoặc 2 cầu,
có số chỗ ngồi từ 4 đến

16 chỗ

3

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3

3 Thanh tra tỉnh 2

4 Sở Ngoại vụ 2

5 Sở Thông tin và Truyền thông 3

6 Sở Giao thông Vận tải 3

7 Sở Công thương 3

8 Sở Khoa học và Công nghệ 3

9 Sở Nội vụ 3

10 Ban Dân tộc 2

11 Sở Xây dựng 3

12 Sở Tư pháp 3

13 Sở Tài nguyên và Môi trường 4

14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6

15 Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Xe ô tô 1 cầu hoặc 2 cầu,
có số chỗ ngồi từ 4 đến

16 chỗ

4

16 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 5

17 Sở Giáo dục và Đào tạo 5

18 Sở Y tế 15

19 Ban an toàn giao thông tỉnh 1

20 Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 2
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Khối đoàn thể 10

1 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

Xe ô tô 1 cầu hoặc 2 cầu,
có số chỗ ngồi từ 4 đến

16 chỗ

2

2 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh 2

3 Hội Nông dân tỉnh 2

4 Tỉnh đoàn thanh niên 2

5 Hội cựu chiến binh tỉnh 2

II ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC
UBND TỈNH 6

1 Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

Xe ô tô 1 cầu hoặc 2 cầu,
có số chỗ ngồi từ 4 đến

16 chỗ

2

2 Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh 1

3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 1

4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân
dụng và công nghiệp tỉnh 1

5 Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh 1

III
ĐVSN CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN
NHÂN DÂN TỈNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁO
DỤC VÀ ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ

2

Trường Cao đẳng Lai Châu
Xe ô tô 1 cầu hoặc 2 cầu,
có số chỗ ngồi từ 4 đến

16 chỗ
2

Stt Tên cơ quan, đơn vị Chủng loại Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 02

ĐỊNH MỨC, SỐ LƯỢNG, CHỦNG LOẠI XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG CỦA CẤP HUYỆN

(Kèm theo Quy định tại Quyết định số: 35/2024/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 của UBND tỉnh Lai Châu)

Stt Tên cơ quan, đơn vị Chủng loại Số lượng Ghi chú

TỔNG CỘNG 63

1 Thành phố Lai Châu

Xe ô tô 1 cầu hoặc 2 cầu,
có số chỗ ngồi từ 4 đến 16

chỗ

7

2 Huyện Tân Uyên 8

3 Huyện Phong Thổ 8

4 Huyện Sìn Hồ 8

5 Huyện Tam Đường 8

6 Huyện Than Uyên 8

7 Huyện Mường Tè 8

8 Huyện Nậm Nhùn 8
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PHỤ LỤC 03

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Quy định tại Quyết định số: 35/2024/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 của UBND tỉnh Lai Châu)

Stt Tên cơ quan, đơn vị Chủng loại Số lượng xe ô tô Ghi chú

TỔNG CỘNG 24

1 Văn phòng UBND tỉnh Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng 1

Giá mua xe ô tô
chuyên dùng theo

giá bán xe ô tô trên
thị trường tại thời

điểm mua sắm

2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3

a) Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh
Xe ô tô tải 1

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi 1

b) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi 1

3 Sở Giao thông vận tải 6

Thanh tra giao thông
Xe ô tô tải, xe thanh tra giao thông 5

Xe ô tô chở thiết bị cân lưu động 1

4 Sở Giáo dục và Đào tạo 1

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT
tỉnh Lai Châu Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi 1

5 Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Xe truyền hình lưu động 2

6 UBND Thành phố Lai Châu Xe tuyên truyền lưu động, xe tải 4

7 UBND huyện Nậm Nhùn Xe tuyên truyền lưu động 1

8 UBND huyện Phong Thổ Xe tuyên truyền lưu động 1

9 UBND huyện Tân Uyên Xe tuyên truyền lưu động 1

10 UBND huyện Tam Đường Xe tuyên truyền lưu động 1

11 UBND huyện Than Uyên Xe tuyên truyền lưu động 1

12 UBND huyện Sìn Hồ Xe tuyên truyền lưu động 1

13 UBND huyện Mường Tè Xe tuyên truyền lưu động 1
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